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Tiết 108 - 111:BÀI 31: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu:
1. Năng lực:
1.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra kiến thức về trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thảo luận nhóm và sáng tạo trong vận dụng xây dựng chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết về vai trò trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Nêu được sự chuyển hóa nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.
2. Phẩm chất: 
· Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân .
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ .
· Trung thực, cẩn thận trong học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
Máy tính, máy chiếu:
· Hình ảnh về các bữa ăn của con người
· Hình ảnh về sự biến đổi thức ăn ở động vật.
· Video về quá trình thu nhận và tiêu hóa thức ăn ở người; video về nhu cầu nước khác nhau ở động vật.
· Phiếu học tập bài 31: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
2. Học sinh: 
· Học bài cũ ở nhà.
· Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học tập là quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng) 
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập, kích thích sự tìm hiểu của học sinh về quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân thông qua trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”, các từ khóa liên quan đến nội dung bài học.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh về quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu hình ảnh của hình ảnh và thông qua thể lệ trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”
- Nhìn hình ảnh đoán được từ khóa có nghĩa.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoàn thành phiếu học tập.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng: Tiêu hóa, trao đổi nước, tuần hoàn, bài tiết.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->GV nêu vấn đề: Khi ăn một miếng bánh mì hay miếng pizza thì chúng biến đổi như thế nào trong ống tiêu hóa để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó. Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- Biết được hoạt động lấy thức ăn từ môi trường của động vật.
- Kể tên một số thức ăn chủ yếu của động vật. 
- Biết được quá trình con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa.
- Biết được nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi nước ở động vật.
- Hiểu được sự vận chuyển các chất ở động vật.
- Vận dụng được hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.
b) Nội dung: 
- Học sinh làm việc nhóm cặp đôi nghiên cứu thông tin trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:
H1. Động vật lấy thức ăn từ môi trường thông qua hoạt động nào?
H2. Kể tên một số thức ăn chủ yếu của động vật?
- HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV và  đưa ra câu trả lời cho câu hỏi 
H3. Sự trao đổi các chất dinh dưỡng ở động vật diễn ra qua các giai đoạn nào?
H4. Để hấp thụ được các chất dinh dưỡng trong thức ăn cần được biến đổi ra sao?
H5. Quan sát hình 31.1, hãy mô tả con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa của người.
H.6. Câu hỏi thảo luận trang 133/SGK.
H.7. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình trao đổi chất ở tế bào là gì? Các nguyên liệu này lấy từ đâu và sản phẩm trao đổi chất của tế bào được thải ra khỏi cơ thể như thế nào?
H.8. Hệ cơ quan nào thực hiện sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật?
H.9. Mô tả con đường thực hiện sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.
H.10. Câu hỏi thảo luận trang 134/SGK.
H.11. Câu hỏi thảo luận bảng 31.1/SGK.
c) Sản phẩm: 
- HS qua hoạt động nhóm đôi và trình bày kết quả thảo luận.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở động vật.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập cặp đôi, tìm hiểu thông tin trong SGK, hình ảnh 31.1 trả lời câu hỏi H1,H2
HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
HS quan sát video về còn đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn và trả lời câu hỏi H3,H4.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập bước 1.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở động vật
	I. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở động vật.
- Ăn là hoạt động cần thiết để các động vật đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể.
- Các dạng thức ăn chủ yếu của động vật:
+ Động vật ăn cỏ: ăn thực vật.
+ Động vật ăn thịt: ăn các động vật khác.
+ Động vật ăn tạp: ăn cả thực vật và động vật.
- Sự trao đổi các chất dinh dưỡng ở động vật diễn ra qua các giai đoạn: tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.
- Để cơ thể hấp thụ được thì chất dinh dưỡng cần được biến đổi thành chất đơn giản.
- Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa của người gồm 3 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Thức ăn được đưa vào miệng và bắt đầu tiêu hóa trong ống tiêu hóa.
+ Giai đoạn 2: Thức ăn được biến đổi để trở thành các chất đơn giản dọc theo ống tiêu hóa (hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già) và được hấp thụ chủ yếu ở ruột non.
+ Giai đoạn 3: Các chất cặn bã còn lại được thải ra dưới dạng phân qua đường hậu môn.

	Hoạt động 2.2: Nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi nước ở động vật.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ:
-Quan sát video và làm việc cá nhân: 
? Nhận xét về nhu cầu sử dụng nước ở động vật
Thảo luận cặp đôi cho HS yêu cầu HS nghiên cứu quan sát hình ảnh về nhu cầu sử dụng nước ở động vật và trả lời câu hỏi 
H5 và H6
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm và điền bảng kết quả trong phiếu học tập nội dung 2.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi nước ở động vật.
	II. Nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi nước ở động vật.
· Nhu cầu sử dụng nước của các loài động vật khác nhau là khác nhau
· Có thể bổ sung nước cho cơ thể bằng những cách: uống nước, ăn các loại quả nhiều nước hoặc truyền nước..
· Nước đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu bằng việc thoát mồ hôi qua da và thải nước tiểu ra ngoài cơ thể nhờ quá trình lọc máu tạo thành nước tiểu ở thận. 
· Lượng nước mỗi ngày= khối lượng cơ thể x40ml


	Hoạt động 2.3. Tìm hiểu sự vận chuyển các chất ở động vật

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cặp đôi cho HS yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và quan sát hoạt động của hệ tuần hoàn và trả lời câu hỏi 
H7 và H8, H9 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm đưa ra phương án  và ghi kết quả vào bảng kết quả trong phiếu học tập nội dung 3
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
GV bổ sung ngoài hệ tuần hoàn các chất còn được vận chuyển thông qua hệ tiêu hóa, bài tiết
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung sự vận chuyển các chất ở động vật. 
	III. Sự vận chuyển các chất ở động vật
· Sự vận chuyển các chất ở động vật chủ yếu nhờ hệ tuần hoàn thông qua vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
- Ngoài ra sự vận chuyển các chất còn thông qua hệ tiêu hóa, bài tiết..

	Hoạt động 2.4. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm cho HS yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và trả lời câu hỏi 
H10 và H11
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động cá nhân đưa ra phương án và ghi kết quả vào bảng kết quả trong phiếu học tập nội dung 4.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.
	IV. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.
- Cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp ăn đúng bữa, không khí vui vẻ,… để bảo vệ hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe của mình và gia đình.


Giáo viên mở rộng:
1. Quá trình biến đổi chất dinh dưỡng trong ống tiêu hóa:
Trong ống tiêu hóa của động vật, chất dinh dưỡng được biến đổi để trở thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được như sau:
Protein Amino
CảbohydrateGlucose
LipitGlycerryl và acid béo
Muối khoáng  Ion khoáng
Vitamin
Nước.
2. Cơ thể ra sao khi mất nước?
+ Mất nước là tình trạng lượng nước lấy vào ít hơn lượng nước thải ra, làm cho lượng nước trong cơ thể mất cân bằng theo chiều hướng đi xuống. Mất can bằng nước sẽ phá vỡ sự cân bằng nồng độn muối, chất khoáng và đường trong máu, dẫn đến việc cản trở các hoạt động bình thường và gây nhiều tác hại cho cơ thể.
+ Mất cân bằng thường gặp ở những trường hợp sốt cao kéo dài, tiêu chảy, làm việc ngoài trời nóng trong thời gian dài..
Những triệu chứng khi cơ thể mất nước: Khát nước, có thể thấy khát rất nhiều , khô miệng và cảm thấy chóng mặt hay bị choáng váng, đánh trống ngực, tiểu ít, nước tiểu có màu vàng đậm và đặc, miệng khô, da khô..
+ Mất nước là một tình trạng nguy hiểm đối với cơ thể và gây ra những biến chứng sau:
- Phù não không nên bù nước bằng cách uống lượng nước lớn mà dung dung dịch điện giải với liều lượng thích hợp.
[bookmark: _GoBack]- Động kinh mất cân bằng điện giải gây rối loạn quá trình dẫn truyền dẫn tới co thắt cơ bắp không tự chủ, đôi khi mất ý thức.
- Sốc xảy ra khi thể tích máu thấp do cơ thể mất nước làm tụt huyết áp, giảm lượng oxygen trong cơ thể
- Suy thận cấp xảy ra khi thận không còn khả năng loại bỏ các chất lỏng dư thừa và chất thải từ máu.
- Hôn mê và tử vong: Nếu cơ thể mất nước nghiêm trọng và không được điều trị kịp thời có thể gây hôn mê và tử vong.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống được một số kiến thức đã học.  
b) Nội dung:
- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: 
- HS trình bày sơ đồ tư duy.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 
- Xây dựng một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí ở độ tuổi học sinh, đảm bảo đầy đủ nước và chất dinh dưỡng. 
c) Sản phẩm: 
- HS xây dựng được một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đảm bảo đầy đủ nước và chất dinh dưỡng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy xây dựng được một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đảm bảo đầy đủ nước và chất dinh dưỡng. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của các nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
 
	



PHIẾU HỌC TẬP
Bài 31: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
Họ và tên: ……………………………………………………………… 
Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Nội dung I. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở động vật. Học sinh hoàn thành các câu hỏi sau
H1. Động vật lấy thức ăn từ môi trường thông qua hoạt động nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H2. Kể tên một số thức ăn chủ yếu của động vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H3. Sự trao đổi các chất dinh dưỡng ở động vật diễn ra qua các giai đoạn nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H4. Để hấp thụ được các chất dinh dưỡng trong thức ăn cần được biến đổi ra sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H5. Quan sát hình 31.1 và video hãy mô tả con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa của người.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung II. Nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi nước ở động vật
 Học sinh hoàn thành các câu hỏi sau
H.6. Câu hỏi thảo luận trang 133/SGK.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung III. Sự vận chuyển các chất ở động vật
H.7. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình trao đổi chất ở tế bào là gì? Các nguyên liệu này lấy từ đâu và sản phẩm trao đổi chất của tế bào được thải ra khỏi cơ thể như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
H.8. Hệ cơ quan nào thực hiện sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H.9. Mô tả con đường thực hiện sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung IV. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật vào thực tiễn.
H.10. Câu hỏi thảo luận trang 134/SGK.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H.11. Câu hỏi thảo luận bảng 31.1/SGK.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Quá trình biến đổi chất dinh dưỡng trong ống tiêu hóa:

Trong ống tiêu hóa của động vật, chất dinh dưỡng được biến đổi để trở thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được như sau:
Protein Amino
CảbohydrateGlucose
LipitGlycerryl và acid béo
Muối khoáng  Ion khoáng
Vitamin
Nước.
2. Cơ thể ra sao khi mất nước?
+ Mất nước là tình trạng lượng nước lấy vào ít hơn lượng nước thải ra, làm cho lượng nước trong cơ thể mất cân bằng theo chiều hướng đi xuống. Mất can bằng nước sẽ phá vỡ sự cân bằng nồng độn muối, chất khoáng và đường trong máu, dẫn đến việc cản trở các hoạt động bình thường và gây nhiều tác hại cho cơ thể.
+ Mất cân bằng thường gặp ở những trường hợp sốt cao kéo dài, tiêu chảy, làm việc ngoài trời nóng trong thời gian dài..
Những triệu chứng khi cơ thể mất nước: Khát nước, có thể thấy khát rất nhiều , khô miệng và cảm thấy chóng mặt hay bị choáng váng, đánh trống ngực, tiểu ít, nước tiểu có màu vàng đậm và đặc, miệng khô, da khô..
+ Mất nước là một tình trạng nguy hiểm đối với cơ thể và gây ra những biến chứng sau:
- Phù não không nên bù nước bằng cách uống lượng nước lớn mà dung dung dịch điện giải với liều lượng thích hợp.
- Động kinh mất cân bằng điện giải gây rối loạn quá trình dẫn truyền dẫn tới co thắt cơ bắp không tự chủ, đôi khi mất ý thức.
- Sốc xảy ra khi thể tích máu thấp do cơ thể mất nước làm tụt huyết áp, giảm lượng oxygen trong cơ thể
- Suy thận cấp xảy ra khi thận không còn khả năng loại bỏ các chất lỏng dư thừa và chất thải từ máu.
- Hôn mê và tử vong: Nếu cơ thể mất nước nghiêm trọng và không được điều trị kịp thời có thể gây hôn mê và tử vong.


